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Đá cắt cho máy cắt sắt

 

4 sao

Kích thước (mm) Hạt  Thô hoặc
mịn  

Số lượng
G.F  Cái/hộp Mã số  

355 x 2.5 x 25.4 A36P - 2.0G 5 B-49448-5(EN)

3 sao

2 sao

305 x 2.8 x 25.4 A36P Thô 1.0G 5 A-01345

305 x 2.8 x 25.4 A36P Thô 1.0G 25 A-05038

305 x 3 x 25.4 A36P Mịn  1.0G 25 A-87650-25

355 x 2.4 x 25.4 A30Q Thô 1.0G 25 B-20769-25

355 x 3 x 25.4 A30P Mịn 1.0G 5 B-64353-5(EN)

355 x 3 x 25.4 A30Q Thô 1.0G 25 B-20775-25

355 x 3 x 25.4 A30R - 2.0G 25 B-20753-25(EN)

355 x 3 x 25.4 A36P Thô 1.0G 5 A-01351

355 x 3 x 25.4 A36P Thô 1.0G 25 A-05044

355 x 3 x 25.4 A36P Thô 1.0G 5 B-10730-5

355 x 3 x 25.4 A36P Thô 1.0G 25 B-10730-25

355 x 3 x 25.4 A36P Mịn  1.0G 5 A-89545-5

355 x 3 x 25.4 A36P Mịn  1.0G 25 A-89545-25

405 x 3 x 25.4 A36P Thô  1.0G 25 A-05050

405 x 3 x 25.4 A36P Mịn 1.0G 25 A-87694-25

355 x 3 x 25.4 A36P - -  5  D-62088-5

* Kết quả thử nghiệm phụ thuộc rất nhiều vào độ dày của vật liệu,....
* Giá trị trong biểu đồ là giá trị tương đối khi khả năng của đá cắt hiện tại ở mức 100.

2. Lý tưởng cho máy dùng pin

Hiện tại

Số lần cắt trên 1 lần sạc

100

130

lên đến
30%

1. Lưỡi mỏng hơn và liên kết tối ưu

Lưỡi cắt có độ dày 2,5mm giúp 
cắt mịn và nhanh chóng.

Liên kết tối ưu để cắt nhanh 
và tuổi thọ cao hơn.

2.5 mm

độ dày 3.0mm

độ dày 2.5mm 
Kích thước (mm) Hạt  Thô hoặc

mịn  
Số lượng

G.F  Cái/hộp Mã số  

Đá cắt cho máy cắt sắt/Inox

3 sao

355 x 2.8 x 25.4 A30P - 2.0G 5 B-64565-5(EN)

Đặc tính chịu nhiệt mang 
lại tuổi thọ cao.

1. Lưỡi mỏng hơn và liên kết tối ưu

* Kết quả thử nghiệm phụ thuộc rất nhiều vào độ dày của vật liệu,....
* Giá trị trong biểu đồ là giá trị tương đối khi khả năng của đá cắt hiện tại ở mức 100.

2. Tuổi thọ cao

Tuổi thọ

100

250

lên đến
150%Hiện tại

Kích thước (mm) Hạt  Cái/hộp Mã số  

Đá mài 2 trong 1 lý tưởng cho máy mài dùng pin  

Cần phải có nắp chụp bảo vệ thích hợp 
4 sao  

100 × 2.2 × 16 SA46P 1 B-51649 (EN)

Mài

1. Tốc độ cắt tăng 10% so với đá cắt 2 trong 1 hiện tại.
2. Số lần cắt với 1 lần sạc tăng 80% so với đá mài hiện tại.

Cắt
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